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	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        
Số:              /TTr-SGDĐT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                            

Quảng Trị, ngày     tháng 02 năm 2022


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị






Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị
Thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; Công văn số 6009/UBND-VX ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo, Công văn số 484/UBND-TCTM ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công; Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo và đã lấy ý kiến trong ngành giáo dục, các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị xây dựng dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo, cụ thể như sau:
1. Sự cần thiết ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và là căn cứ để xây dựng, phê duyệt đơn giá, giá dịch vụ giáo dục đào tạo, dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý kinh tế trong hoạt động giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật.

- Đối với các cơ sở giáo dục công lập xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục; xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo để thực hiện các dịch vụ giáo dục đào tạo do cơ sở giáo dục cung cấp.

2. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ xây dựng định mức:

+ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: giáo dục đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; y tế - dân số; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; các hoạt động kinh tế và lĩnh vực khác

+ Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
- Căn cứ xây dựng định mức lao động:

+ Chương trình giáo dục mầm non theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non. 

+ Chương trình giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông; các nội dung chưa rõ thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

+ Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành.

+ Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2017 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 9/1/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt  danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Căn cứ xây dựng định mức sử dụng thiết bị dạy học, tiêu hao vật tư.

+ Thông tư  số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 14/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
+ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

+ Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

+ Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT về danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non.

+ Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; 

+ Thông tư số 37/2021 /TT-BGDĐT ngày  30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học;

+ Thông tư số 38/2021 /TT-BGDĐT ngày  30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở;

+ Thông tư số 39/2021 /TT-BGDĐT ngày  30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông;

+ Quyết định 2585/QĐ-BKHCN năm 2011 công bố Tiêu chuẩn quốc gia  về xây dựng trường mầm non, trường tiểu học và trường Trung học.
3. Quá trình soạn thảo và lấy ý kiến

Thực hiện Công văn số 6009/UBND-VX ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo đã thành lập ban soạn thảo và tiến hành xây dựng dự thảo các định mức gồm: Định mức hao phí lao động trực tiếp, gián tiếp các cấp học, Định mức cơ sở vật chất các cấp học, Định mức KT-KT thiết bị dạy học mầm non, Định mức KT-KT thiết bị dạy học tiểu học; Định mức KT-KT thiết bị dạy học THCS, Định mức KT-KT thiết bị dạy học THPT. 

Từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2021: Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1726/SGDĐT- KHTC ngày 23/8/2021 để lấy ý kiến rộng rãi trong ngành giáo dục (lần 1) và tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo để tiếp tục lấy ý kiến các sở ban ngành và UBND các huyện. 
Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Sở ban hành Công văn số 2362/SGDĐT-KHTC ngày 08/11/2021 lấy ý kiến của các Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Lao động thương binh và xã hội; Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hết thời gian lấy ý kiến, Sở Giáo dục và đào tạo đã nhận được ý kiến của 9/13 đơn vị lấy ý kiến. Các ý kiến góp ý, bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp, tiếp thu và giải trình đầu đủ để hoàn thiện dự thảo Quyết định. 

4. Bố cục và nội dung cơ bản định mức - kinh tế kỹ thuật
Mỗi cấp học dự thảo ban hành 01 quyết định riêng biệt nhưng bố cục và nội dùng chủ yếu như sau:
* Phần 1: Thuyết minh Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thực hiện chương trình giáo dục của từng trình độ học theo cấp học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông)

- Nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm:
+ Định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. 
+ Định mức thiết bị.
+ Định mức vật tư.
+  Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học văn hóa, phòng học bộ môn)

- Hướng dẫn sử dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thực hiện chương trình giáo dục từng trình độ theo cấp học.

* Phần 2. Tổng hợp các Định mức kinh tế - kỹ thuật về thực hiện chương trình giáo dục chi tiết từng trình độ theo cấp học: Mỗi cấp học ban hành 01 quyết định riêng biệt 
- Cấp học mầm non gồm 6 phụ lục: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 12 tháng tuổi, từ 12 tháng đến 24 tháng tuổi; từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi. từ 3 tuổi đến 4 tuổi, từ 4 tuổi đến 5 tuổi, từ 5 tuổi đến 6 tuổi.
- Cấp học tiểu học gồm 5 phụ lục: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thực hiện chương trình giáo dục  từ lớp 1 đến lớp 5. 
- Cấp học THCS gồm 4 phụ lục: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thực hiện chương trình giáo dục từ lớp 6 đến lớp 9.

- Cấp học THPT gồm 3 phụ lục: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thực hiện chương trình giáo dục từ lớp 10 đến lớp 12.

(Dự thảo các Quyết định kèm theo)

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định./.

	  Nơi nhận:

· Như trên; 
· Giám đốc và các Phó GĐ;

    -   Lưu: VT, KHTC.

	GIÁM ĐỐC
Lê Thị Hương


Dự thảo
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